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Phụ lục 01
DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 11, LỚP 12 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo thông báo số            /TB-SGDĐT ngày       tháng     năm 2026)

	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật chi tiết
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	PL I
	MÔN NGỮ VĂN
	 
	
	
	

	1
	Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Du
	- Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Du.
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
 - Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	681
	

	2
	Video/clip/ phim tư liệu về Truyện Kiều
	- Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh sáng tác Truyện Kiều; Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về Truyện Kiều (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	329
	

	3
	Video/clip/ phim tư liệu về thơ chữ Hán của Nguyễn Du
	- Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ chữ Hán của Nguyễn Du (thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	322
	

	4
	Video/clip/ phim tư liệu về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu
	- Video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về Nguyễn Đình Chiểu và các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, bao gồm:
+ Phim tư liệu thời kì thực dân Pháp xâm lược Việt Nam: cuộc sống của nhân dân, các cuộc khởi nghĩa nông dân.
+ Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.
- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).
 - Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	332
	

	5
	Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu
	- Video/clip/phim tư liệu thể hiện nội dung: Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
 - Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	307
	

	6
	Video/clip /phim tư liệu về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh
	- Video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về Hồ Chí Minh và tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh, bao gồm:
+ Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
+ Phim tư liệu ghi lại quang cảnh, giọng đọc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập;
+ Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về Tuyên ngôn Độc lập (hoàn cảnh sáng tác, thể loại, giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	344
	

	7
	Video/clip/ phim tư liệu về sự nghiệp văn chương của Nam Cao
	- Video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về sự nghiệp văn chương của Nam Cao, bao gồm:
- Phim tư liệu về bối cảnh thời đại, cuộc đời, sự nghiệp văn học của Nam Cao;
- Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về truyện ngắn, tiểu thuyết của Nam Cao (giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
-Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	375
	

	8
	Video/clip/ phim tư liệu tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng
	- Video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng, bao gồm:
+ Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Vũ Trọng Phụng.
+ Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về tiểu thuyết, phóng sự của Vũ Trọng Phụng (giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	364
	

	9
	Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám
	- Video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám, bao gồm:
+ Phim tư liệu về bối cảnh thời đại trước Cách mạng tháng Tám, về phong trào Thơ mới;
+ Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của Xuân Diệu;
+ Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ của Xuân Diệu (giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	369
	

	10
	Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám
	- Video/clip/phim tư liệu cung cấp tư liệu dạy học về thơ của Tố Hữu, bao gồm:
+ Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của tác giả Tố Hữu;
+ Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về thơ của Tố Hữu (giá trị nội dung và nghệ thuật).
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	374
	

	11
	Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Nguyễn Huy Tưởng
	- Video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về kịch của Nguyễn Huy Tưởng, bao gồm:
+ Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của tác giả Nguyễn Huy Tưởng;
+ Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về kịch của Nguyễn Huy Tưởng (giá trị nội dung và nghệ thuật);
+ Trích đoạn tác phẩm kịch của Nguyễn Huy Tưởng được chuyển thể.
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	369
	

	12
	Video/clip/ phim tư liệu về kịch của Lưu Quang Vũ
	- Video/clip/phim tư liệu, cung cấp tư liệu dạy học về kịch của Lưu Quang Vũ, bao gồm:
+ Phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học của tác giả Lưu Quang Vũ;
+ Ý kiến phát biểu của một số nhà phê bình văn học nhận định, đánh giá về kịch của Lưu Quang Vũ (giá trị nội dung và nghệ thuật).
+ Trích đoạn tác phẩm kịch Lưu Quang Vũ được chuyển thể.
- Video/clip/phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/ clip/ phim được tích hợp trong USB môn ngữ văn, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	372
	

	PL II
	MÔN TOÁN
	
	
	
	

	1
	Bộ thiết dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ.
	- Bộ thiết bị dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ gồm:
+ 01 tứ diện 4 mặt là tam giác đều, độ dài cạnh 160mm bằng nhựa PS màu, độ dày vật liệu 3mm.
+ 01 khối lăng trụ hình chữ nhật có đáy, nắp bằng nhựa, đáy hình vuông cạnh 120mm, cao 210mm, có khoét 1 khối lăng trụ tam giác bằng 1/4 lăng trụ vuông (có cạnh đáy 120mm, 2 cạnh còn lại có kích thước bằng nhau và bằng 1/2 đường chéo đáy); bằng nhựa ABS, độ dày vật liệu 3mm.
+ 01 khối lăng trụ tam giác gồm 3 tứ diện bằng nhựa ABS ghép lại:
* 2 tứ diện cao 210mm, một cạnh đáy 120mm, 2 cạnh còn lại bằng 1/2 đường chéo đáy lăng trụ hình chữ nhật; bằng nhựa ABS, độ dày vật liệu 3mm.
* 1 tứ diện được ghép bởi 4 tam giác vuông bằng nhau (một cạnh góc vuông dài 210mm, cạnh góc vuông còn lại dài bằng 1/2 đường chéo lăng trụ hình chữ nhật), bằng nhựa ABS, độ dày vật liệu 3mm.
- Các mặt thiết diện tiếp xúc nhau phải cùng màu và có định vị bằng nam châm: Mặt tiếp xúc với lăng trụ hình chữ nhật bằng nhựa chính phẩm.
- Tất cả được làm bằng vật liệu nhựa PS, ABS độ dày vật liệu 3mm, an toàn trong quá trình sử dụng.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018.
	Bộ
	1.542
	

	PL III
	MÔN NGOẠI NGỮ
	
	
	
	

	PL IV
	MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	
	
	
	

	PL V
	MÔN LỊCH SỬ
	
	
	
	

	1
	Phim mô phỏng: Một số cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam
	- 03 phim có nội dung về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945):
+ 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả của chiến thắng Bạch Đằng năm 938;
+ 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến lần thứ ba chống xâm lược Nguyên (1287-1288);
+ 01 phim giới thiệu về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả của khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).
- Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	219
	

	2
	Phim tư liệu: Chủ quyền biển đảo của Việt Nam
	- Phim gồm một số đoạn tư liệu về xác lập và thực thi chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
- Phim (tài liệu/tư liệu/mô phỏng) có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	227
	

	3
	Video/clip: Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	- Video/clip gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu sự ra đời và phát triển của ASEAN
- Video có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	233
	

	4
	Video/clip: Cách mạng tháng Tám 1945
	- Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa về quá trình chuẩn bị và diễn biến của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945.
- Video có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	227
	

	5
	Video/clip: Tổng tiến công xuân 1975
	- Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa về quá trình chuẩn bị và diễn biến của cuộc Tổng tiến công xuân 1975.
- Video có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	224
	

	6
	Video/clip: Thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kì 1954-1973
	- Video/clip gồm một số đoạn phim minh họa thành tựu tiêu biểu trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kì 1954-1973.
- Video có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	219
	

	7
	Video/clip: Thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới đất nước
	- Video/clip gồm một số đoạn tư liệu giới thiệu về bối cảnh lịch sử, thành tựu của Việt Nam trong thời kì đổi mới đất nước qua các giai đoạn chính:
+ Giai đoạn 1986 -1995: khởi đầu công cuộc đổi mới;
+ Giai đoạn 1996 - 2006: đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế;
+ Giai đoạn từ năm 2007 đến nay: tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng.
- Video có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét, độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Phim mô phỏng được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	226
	

	8
	Phim tư liệu: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc
	- 05 phim tư liệu có nội dung về hành trình tìm đường cứu nước; vai trò sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1969):
+ 01 phim về hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh;
+ 01 phim về quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức của Hồ Chí Minh cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 (triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (tháng 5 năm 1941); thành lập Mặt trận Việt Minh;
+ 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp (1946 -1954);
+ 01 phim về vai trò của Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1969).
- Phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét,  độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/clip được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	258
	

	9
	Phim tư liệu: Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam
	- 02 phim tư liệu có nội dung về dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam:
+ 01 phim giới thiệu dấu ấn của Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới (Năm 1987, UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn; những cống hiến về giá trị tư tưởng, văn hoá; Hình ảnh một số công trình tưởng niệm: Nhà lưu niệm, Đài kỉ niệm);
+ 01 phim giới thiệu về dấu ấn của Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Việt Nam (Bảo tàng, Nhà lưu niệm; Hình tượng văn học, nghệ thuật; Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh).
- Phim tư liệu có thời lượng không quá 3 phút. Hình ảnh và âm thanh rõ nét,  độ phân giải full HD (1920x1080), có thuyết mình (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video/clip được tích hợp trong USB môn lịch sử, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	217
	

	PL VI
	MÔN ĐỊA LÝ
	
	
	
	

	1
	Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Mỹ Latinh
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của khu vực Mỹ Latinh; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí khu vực Mỹ Latinh trên bản đồ châu Mỹ.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	180
	

	2
	Bản đồ Liên minh châu Âu
	- Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
- Quy mô của EU: Các thành viên EU tính đến năm 2021 (tên nước và năm gia nhập);
- Mục tiêu của EU: Sơ đồ các cơ quan đầu não của EU;
- Thể chế hoạt động của EU: Sơ đồ ba trụ cột của EU theo hiệp ước Maxtrich;
- Ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí EU trên bản đồ châu Âu.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	177
	

	3
	Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Đông Nam Á
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí khu vực Đông Nam Á trên bản đồ châu Á.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	169
	

	4
	Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Tây Nam Á
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Nam Á; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí khu vực Tây Nam Á trên bản đồ châu Á.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	172
	

	5
	Bản đồ địa lí tự nhiên Hoa Kì
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của Hoa Kì; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí Hoa Kì trên bản đồ Bắc Mỹ.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	172
	

	6
	Bản đồ địa lí tự nhiên Liên bang Nga
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của Liên bang Nga; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí Liên bang Nga trên bản đồ thế giới.
- Kích thước (1090x790)mm,  dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	172
	

	7
	Bản đồ địa lí tự nhiên Nhật Bản
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của Nhật Bản; tiếp giáp với các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí Nhật Bản trên bản đồ châu Á.
- Kích thước (1090x790)mm,  dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	172
	

	8
	Bản đồ địa lí tự nhiên Trung Quốc
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của Trung Quốc; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí Trung Quốc trên bản đồ châu Á.
- Kích thước (1090x790)mm,  dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	173
	

	9
	Bản đồ địa lí tự nhiên Nam Phi
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của Nam Phi; ranh giới tiếp giáp với các quốc gia, các vùng biển;
- Bản đồ phụ: Vị trí Nam Phi trên bản đồ châu Phi.
- Kích thước (1090x790)mm,  dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
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	10
	Bản đồ hành chính Việt Nam
	- Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính đến năm 2021);
- Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
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	11
	Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam
	- Bản đồ treo tường thể hiện các điều kiện tự nhiên của Việt Nam.
- Bản đồ phụ: Vị trí lãnh thổ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
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	12
	Bản đồ khí hậu Việt Nam
	- Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:
+ Các miền khí hậu;
+ Các vùng khí hậu;
+ Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa tại một số địa điểm;
+ Các loại gió và chế độ gió (hướng gió, tần suất);
+ Bão (hướng di chuyển và tần suất).
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
 - Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
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	13
	Bản đồ phân bố nông nghiệp Việt Nam
	- Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
+ Phân bố ngành trồng trọt (cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp và cây ăn quả);
+ Phân bố ngành chăn nuôi (lợn và gia cầm, gia súc ăn có).
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
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	Bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam
	- Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
+ Phân bố của một số ngành công nghiệp: Khai thác than, dầu khí; Sản xuất điện; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; Sản xuất, chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Dệt, may; Giày dép;
+ Một số trung tâm công nghiệp.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
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	Bản đồ giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam
	- Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
+ Phân bố hệ thống giao thông vận tải: đường ô tô (quốc lộ, tỉnh lộ), đường sắt, đường thủy (đường sông, đường biển), đường hàng không, đường ống;
+ Vị trí các bến cảng (cảng sông, cảng biển), sân bay, cửa khẩu quốc tế, các điểm bưu chính viễn thông lớn.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
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	Bản đồ thương mại và du lịch Việt Nam
	- Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
+ Vị trí các bến cảng (cảng sông, cảng biển), sân bay, cửa khẩu quốc tế, các trung tâm thương mại lớn;
+ Phân bố các điểm du lịch như: di sản thế giới, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, hang động, biển đảo, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
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	Bản đồ Trung du và miền núi Bắc Bộ
	- Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
 Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng như:
+ Khoáng sản (than, sắt, thiếc, apatit, đồng);
+ Hệ thống sông ngòi và các nhà máy thủy điện (Hòa Bình, Sơn La, Lai châu);
+ Cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt đới và ôn đới (cây công nghiệp, rau quả), chăn nuôi gia súc lớn;
+ Kinh tế biển (nuôi hồng và đánh bắt hải sản, cảng biển, du lịch biển - đảo).
- Ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo.
- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
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	Bản đồ Đồng bằng sông Hồng
	Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng như:
+ Hệ thống sông ngòi, cây trồng và vật nuôi chính, các khu vực nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản;
+ Khoáng sản, các trung tâm công nghiệp, các ngành công nghiệp;
+ Hệ thống giao thông vận tải, sân bay, cảng sông, cảng biển, các điểm du lịch (di sản thế giới, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bãi biển);
- Ranh giới các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;
- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Đồng bằng sông Hồng trên lãnh thổ Việt Nam.
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
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	Bản đồ Bắc Trung Bộ
	Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của vùng như:
+ Các vùng nông nghiệp (vùng rừng, vùng nông lâm kết hợp, vùng cây công nghiệp lâu năm, vùng cây lương thực và chăn nuôi);
+ Cây trồng và vật nuôi chính;
+ Hệ thống sông ngòi và các khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy - hải sản;
- Ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;
- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Bắc Trung Bộ trên lãnh thổ Việt Nam;
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).
+ Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
+ Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
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	Bản đồ Duyên hải Nam Trung Bộ
	· Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát triển kinh tế biển của vùng như:
+ Tài nguyên sinh vật biển (Các bãi cá, bãi tôm, khu vực nuôi trồng và đánh bắt hải sản);
+ Hệ thống giao thông vận tải biển, các cảng biển (Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Dung Quất);
+ Các điểm du lịch biển;
+ Tài nguyên khoáng sản (dầu mỏ, khí tự nhiên, cát trắng) và các vùng sản xuất muối;
- Ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;
- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trên lãnh thổ Việt Nam;
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).
+ Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
+ Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
	192
	

	21
	Bản đồ Đông Nam Bộ
	· Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh để phát triển kinh tế của vùng như:
+ Các vùng nông nghiệp (vùng rừng, vùng nông lâm kết hợp, vùng cây công nghiệp lâu năm, vùng cây lương thực và chăn nuôi), cây trồng và vật nuôi chính;
+ Hệ thống sông Đồng Nai, hồ Dầu Tiếng, các nhà máy thủy điện (Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn), khu vực nuôi trồng thủy hải sản nước lợ;
+ Tài nguyên khoáng sản (dầu khí trên vùng thềm lục địa, đất sét, cao lanh), một số trung tâm công nghiệp, cơ cấu các ngành công nghiệp;
+ Các điểm du lịch;
- Ranh giới với nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;
- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Đông Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam;
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).
+ Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
+ Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
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	Bản đồ Đồng bằng sông Cửu Long
	Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
- Sự phân bố một số yếu tố là thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế của vùng như:
+ Các nhóm đất (đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn và đất khác);
+ Cây trồng (cây lương thực, cây ăn quả), vật nuôi (gia cầm);
+ Mạng lưới sông ngòi (sông Tiền, sông Hậu), kênh rạch, cửa sông (cửa Tiểu, Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên), khu vực nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản;
+ Tài nguyên sinh vật (chim, bãi cá, bãi tôm, rừng ngập mặn, rừng tràm;
+ Tài nguyên khoáng sản: đá vôi (Hà Tiên, Kiên Lương), than bùn (U Minh, Tứ giác Long Xuyên), dầu khí (thềm lục địa);
+ Các điểm du lịch (khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, bãi tắm, du lịch sông nước, miệt vườn);
- Ranh giới với nước láng giềng, vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;
- Bản đồ phụ: Vị trí vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên lãnh thổ Việt Nam;
- Kích thước (1090x790)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).
+ Tranh/ảnh có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
+ Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Tờ
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	1
	Con lắc lò xo, con lắc đơn.
	- Bộ thiết bị gồm:
+ Giá đỡ (TBDC); Bộ thu nhận số liệu (TBDC);
+ Trụ đứng bằng nhôm (620x25x12)mm; có chân cắm bằng inox Ф10mm, có rãnh dùng để điều chỉnh độ cao hệ ròng rọc, cổng quay để sử dụng khi thực hiện thí nghiệm;
+ Bộ khớp nối có ròng rọc;
+ Bộ thanh treo có bi gồm: thanh nhôm có treo 3 quả nặng bằng inox bằng dây không giãn;
+ Thanh kích thích dao động cộng hưởng;
+ Lò xo 0,9mm phi 20mm dài 120mm;
+ Lò xo 1mm phi 20mm dài 120mm;
+ Hệ quả nặng: Gồm 4 quả x 50g bằng inox;
+ Quả cầu kim loại: Gồm 2 quả đường kính: 19mm, 25mm;
+ Cảm biến khoảng cách có thang đo từ 0,15 m đến 4 m với độ phân giải ± 1 mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	518
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	2
	Thiết bị đo tần số sóng âm
	Bộ thí nghiệm gồm:
- Loa mini: (8Q - 5W) 0100mm, dùng nguồn điện từ máy phát âm tần để điều chỉnh tần số, có gắn 2 jack cắm 04mm, có chân cắm bằng inox 010mm
- Đế đỡ loa bằng nhôm (100 x 80 x 100)mm, nặng 200g, có nút cố định loa
- Cảm biến đo tần số sóng âm thanh:
- Thang đo: 20 - 20000Hz
- Micrô thu tín hiệu âm thanh sử dụng cho micrô điện Micrô bao gồm gạc bụi, vỏ bọc, màng rung, miếng đệm, mặt lưng, vòng đồng, lỗ trống và bảng mạch Có điện tích trên màng rung nhựa, khi nó bị ảnh hưởng bởi âm thanh, màng rung bắt đầu dao động để khoảng cách giữa màng rung và mặt lưng thay đổi Tín hiệu âm thanh được chuyển thành tín hiệu điện Mạch cảm biến chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu tương tự trong dải tiêu chuẩn
- Cần kết nối cảm biến với bộ thu nhận số liệu, sau đó có thể xem kết quả đo hiển thị trên màn hình của bộ thu nhận số liệu hoặc thông qua phần mềm sử dụng theo kèm
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	610
	

	3
	Thiết bị tạo sóng dừng
	Bộ thí nghiệm gồm:
- Máy phát âm tần, bộ giá thí nghiệm, dây nối (TBDC);
- Lò xo bằng dây thép, mạ niken, đàn hồi tốt, phi 20mm dài 300mm;
- Dây đàn hồi mảnh dài 1000 mm
- Lực kế 5 N, độ chia nhỏ nhất 0,1N, có 2 móc treo bằng inox;
- Bộ rung kiểu điện động (8Ω-5W) Ф100mm dùng nguồn điện từ máy phát âm tần để điều chỉnh tần số, có gắn 2 jack cắm Ø4mm, có chân cắm bằng inox Ф10mm;
- Thước đo bằng nhôm, dùng để xác định vị trí các nút sóng;
- Hệ trục bằng nhôm gồm có:
   + Thanh nhôm lục giác dài 740mm; có chân cắm bằng inox Ф10mm;
   + 2 chốt cài bằng nhôm có thể tùy chỉnh độ cao (dùng để gắn bộ rung kiểu điện động, lò xo và dây đàn hồi mảnh dài 1000 mm);
   + 2 chốt cài bằng nhôm cố định (1 chốt gồm 2 ròng rọc Ø40mm ).
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	546
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	4
	Thiết bị đo tốc độ truyền âm
	Bộ thí nghiệm gồm:
- Máy phát âm tần (TBDC);
- Bộ thu nhận số liệu (TBDC);
- Cảm biến âm thanh với tần số 20-20000 Hz (TBDC);
- Loa mini (TBDC);
+ Hệ trục ống dẫn âm gồm:
   - Giá đỡ ống dẫn âm thanh bằng inox, đường kính 10mm, dài 1100mm;
   - Ống dẫn âm thanh bằng nhựa, đường kính 40mm, dài 1000mm, có thước mét đo vạch từ 0-980 mm;
   - Bộ ròng rọc (Ф35mm được gắn trên thanh nhôm) và Pittông: Bằng sắt bọc nhựa, đường kính 35mm, dài 20mm (đảm bảo trượt nhẹ trong ống dẫn âm).
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	568
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	5
	Thiết bị khảo sát nguồn điện
	Bộ thí nghiệm gồm:
- Đồng hồ đo điện đa năng (TBDC); hoặc cảm biến dòng điện thang đo ±1A, độ phân giải: ± 1 mA (TBDC) , và cảm biến điện thế thang đo: ±6 V, độ phân giải: ±0,01V (TBDC);
- Biến trở 10-100 Ω có núm xoay và 2 Jack cắm Ø4mm; 
- 10 đoạn dây điện dài 500mm để ghép, nối mạch. Các dây điện có đầu kết nối phù hợp. (5 dây xanh, 5 dây đỏ);
- 2 viên pin 1,5 V;
- Hộp pin 3V, bằng nhựa (140x55x38)mm, có 3 Jack cắm Ø4mm;
- Công tắc được gắn trên đế nhựa màu cam (88x43x12)mm, trên mặt có 02 jack cắm Ø4mm.
- Hộp đựng bằng nhựa (350x200x80)mm, nắp hộp được tích hợp bảng lắp ráp mạch điện có 20 jack cắm Ø4mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	554
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	6
	Thiết bị khảo sát nội năng
	Bộ thí nghiệm gồm:
- Giá thí nghiệm (TBDC)
- Xi lanh bằng nhựa trong hình trụ đường kính 38mm, trên thân có ĐCNN là 2ml, bên trong có pit-tông dịch chuyển nhẹ nhàng;
- Bình tam giác 250ml, trên thân có vạch chia;
- Nút cao su Ф32mm có lỗ.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	626
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	7
	Thiết bị khảo sát truyền nhiệt lượng
	- Giá thí nghiệm (TBDC);
- Đèn cồn;
- Cốc thủy tinh 500ml;
- Nhiệt kế (chất lỏng);
- Thanh đồng Ф6mm dài 100mm, có khoan lỗ gắn dây treo;
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	628
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	8
	Thiết bị đo nhiệt dung riêng
	Bộ thiết bị gồm:
- Biến áp nguồn (TBDC);
- Bộ đo công suất (oát kế) có công suất ≥ 75 W, cường độ dòng điện ≥ 3A, điện áp vào (0-25) VDC, cường độ dòng điện đầu vào (0-3)A, độ phân giải công suất 0,01 W, độ phân giải thời gian 0,1 s, hiển thị LCD;
- Cảm biến nhiệt độ có thang đo từ -20oC đến 110oC và độ phân giải ±0,1°C;
- Bình nhiệt lượng kế có vỏ xốp, kèm dây điện trở đốt nóng;
- Cân kỹ thuật: Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240 gam;
- Đồng hồ bấm giây: Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	630
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	9
	Thiết bị chứng minh định luật Boyle
	Bộ thiết bị gồm:
- Áp kế 0 - 300kPa;
- Xi-lanh bằng vật liệu trong, thể thích 60ml, trên thân có chia độ, pit-tong gắn trục inox có ren và cơ cấu để có thể dịch chuyển theo vạch chia.
- Đế gỗ có kích thước: (248x100x18)mm, được gắn 4 chân cao su chống rung, chống trượt. Trên đế có gắn hai tấm nhôm để giữ xi-lanh và một trụ nhôm gắn áp kế, van xả hơi.
- Được đóng trong hộp bằng gỗ MDF có kích thước: (285x145x180)mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	574
	

	10
	Thiết bị chứng minh định luật Charles
	Bộ thiết bị gồm:
- Áp kế 0 - 300kPa được gắn với đế, một đầu gắn với van xả khí, đầu còn lại gắn với ống xi-lanh bằng ống cao su.
- Đế bằng tấm thép dày 1,5mm được dập tạo hình và sơn tĩnh điện. Trên đế gắn 2 lỗ cắm Ø4mm (1 xanh, 1 đỏ) để lấy điện áp vào, 01 công tắc ON/OFF và hai dây dẫn điện màu xanh, đỏ một đầu gắn cos chữ Y để cấp nguồn cho bộ phận cấp nhiệt.
- Xi-lanh bằng nhựa trong, thể tích 100ml, trên thân có vạch chia độ, pit-tông được liên kết với trục inox có ren và một đầu được gắn tay quay để dịch chuyển theo vạch chia. Đầu ống xi-lanh được gắn với nút cao su trên đế. Xi-lanh đặt trong một bình chứa nước hình trụ hở một đầu, cả 2 được cố định trên tấm đỡ bằng inox và hai thanh inox.
- Bộ phận cấp nhiệt gồm: Hai cọc đồng  Ø4mm dài 150mm được nối với nhau bằng dây mayso nhiệt và gắn lên tấm mica trong suốt. Phía trên của cọc đồng có núm vặn để tháo/lắp dây cấp nguồn.
- Cảm biến nhiệt độ có thang đo -20°C đến 100°C, độ phân giải ±0,1°C, được gắn trên đế. 
- Được đóng trong hộp gỗ kích thước: (238x268x148)mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	593
	

	11
	Thiết bị xác định hướng của lực từ
	Bộ thiết bị gồm:
- 01 Thanh dẫn rỗng bằng đồng Ø4mm dài 40mm, có thể dịch chuyển khi có dòng điện và khi đổi chiều dòng điện.
- 01 Nam châm chữ U kích thước (80 x 60 x 19)mm có sơn hai màu xanh, đỏ và ghi kí hiệu cực Bắc - Nam.
- Đế gỗ kích thước (150 x 120 x 18)mm, trên đế có: 
+ 2 lỗ cắm Ø4mm có in kí hiệu  "+", "-" để cấp điện áp vào;
+ 01 công tắc nhấn nhả;
+ 02 ống Inox Ø8mm dài 105mm được gắn trên đế nhựa tạo đường dẫn dịch chuyển thanh đồng.
+ Đế được gắn 4 chân cao su chống rung, chống trượt.
- 01 Viên pin 1.5V;
- 02 Dây nối dài 500mm: 1 xanh, 1 đỏ;
- Tất cả được đóng trong hộp giấy: (175 x 140 x 90)mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	589
	

	12
	Thiết bị đo cảm ứng từ
	Bộ thiết bị gồm:
- Biến áp nguồn (TBDC);
- 02 Nam châm vĩnh cửu (01 viên sơn màu đỏ, 01 viên sơn màu xanh);
- Cân đòn có dải đo 0-311g, độ chia nhỏ nhất 0,01 g. Đế bằng gỗ, khung bằng sắt sơn tĩnh điện. Hệ 4 đòn cân kèm 4 quả gia trọng được gắn để điều chỉnh từ 0 - 311g. Trên cân có vạch cân bằng và quả gia trọng để tinh chỉnh.
- 01 Dây dẫn thẳng bằng đồng có d = 2 mm, l = 200 mm.
- 01 Cuộn dây 300 vòng bằng đồng Ø0,3mm được quấn trên lõi nhựa có kích thước (55 x 60 x 9,5)mm, trên thân có gắn 2 lỗ cắm Ø4mm (1 xanh, 1 đỏ). Phía trên có khớp nối bằng nhôm kèm bu lông để siết chặt.
- 01 Cuộn dây 300 vòng bằng đồng Ø0,3mm được quấn trên lõi nhựa có kích thước (35 x 60 x 9,5)mm, liên kết với trục xoay và vòng chia độ có kim chỉ thị góc, có 2 lỗ cắm Ø4mm để cấp điện áp. Phía trên có khớp nối bằng nhôm kèm bu lông để siết chặt.
- Đế đỡ bằng nhựa, kết nối với đòn cân bằng thanh đỡ kim loại, được uốn tạo hình. Trên đế có gắn pad sắt sơn hai màu xanh - đỏ để gắn nam châm, có thể thay đổi độ rộng giữa 2 pad sắt bằng bulong cánh chuồn ở phía dưới;
- 01 Giá treo dây đồng bằng nhựa dùng để gắn dây đồng lên cân thăng bằng.
- 01 Bộ dây dẫn điện (01 xanh, 01 đỏ) dài 500mm, có đầu cắm và đầu kẹp cá sấu.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	607
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	13
	Thiết bị cảm ứng điện từ
	Bộ thiết bị gồm:
- 02 Nam châm thẳng kích thước (170x19x10)mm có sơn màu và kí hiệu hai cực Bắc - Nam;
- Cuộn dây 8000 vòng bằng đồng Ø0,16mm quấn trên lõi nhựa cách điện có 2 lỗ cắm bằng đồng Ø4mm, được gắn trên giá đỡ bằng thép kích thước (47x58x7)mm có trục quay;
- Hai đèn LED (xanh, đỏ) mắc song song ngược chiều gắn trên đế nhựa có nắp bảo vệ trong suốt, trên tấm mạch in có gắn hai giắc cắm Ø4mm;
- Đế bằng nhôm hợp kim kích thước (270 x 59 x 30)mm, hai đầu có chặn bằng nhựa kích thước (35x59x5)mm; Trên đế có 1 ổ bi lỗ Ø4mm để lắp trục quay và khoan 2 lỗ Ø4mm để gắn giá kẹp thanh nam châm, xiết chặt bằng bu lông ở hai đầu.
- Hai giá kẹp thanh nam châm có trục quay bằng thép đàn hồi có kích thước (25x30x50)mm.
- Một lõi chữ I bằng tôn silic kích thước(18x20x70) mm có díp đàn hồi.
- Được đóng trong hộp gỗ có kích thước: (110x110x320)mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	593
	

	14
	Thiết bị khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều
	Bộ thiết bị gồm:
- Máy phát âm tần, đồng hồ đo điện đa năng (TBDC) hoặc cảm biến dòng điện thang đo ±1A, độ phân giải: ±1mA (TBDC), và cảm biến điện thế thang đo: ±6 V, độ phân giải: ±0,01 V (TBDC).
- Bảng lắp ráp mạch điện bằng vật liệu cách điện, kích thước (345x194)mm được gắn trực tiếp vào nắp hộp, trên bảng có 20 lỗ cắm Ø4mm (10 lỗ màu xanh, 10 lỗ màu đỏ) để gắn các thiết bị.
- 10 Dây nối dài 500mm: 5 dây xanh, 5 dây đỏ;
- 01 điện trở 10Ω/ 1W được gắn trên đế nhựa có nắp chụp trong suốt, phía dưới có 2 trụ đồng để kết nối với bảng lắp ráp mạch điện.
- 01 tụ điện 105/ 250V được gắn trên đế nhựa có nắp chụp trong suốt, phía dưới có 2 trụ đồng để kết nối với bảng lắp ráp mạch điện.
- 01 tụ điện 475/ 400V được gắn trên đế nhựa có nắp chụp trong suốt, phía dưới có 2 trụ đồng để kết nối với bảng lắp ráp mạch điện.
- 01 cuộn dây đồng quấn 1300 vòng, lõi thép có thể tháo rời, có hệ số tự cảm (khi không có lõi thép) 0,027 H, được gắn trên đế nhựa có 2 trụ đồng để kết nối với bảng lắp ráp mạch điện.
- Hộp đựng bằng nhựa kích thước: (350x200x80)mm, có khóa cài.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	514
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	15
	Thiết bị khảo sát dòng điện qua diode
	Bộ thiết bị gồm:
- Biến áp nguồn và đồng hồ đo điện đa năng (TBDC) hoặc Bộ thu nhận số liệu, cảm biến dòng điện thang đo ±1A, độ phân giải: ±1mA , và cảm biến điện thế thang đo: ±6 V, độ phân giải: ±0,01V; (TBDC)
- 01 Bảng lắp ráp mạch điện bằng nhựa có kích thước: (345x194)mm được gắn trực tiếp vào nắp hộp, trên bảng bố trí 20 lỗ cắm Ø4mm (gồm 10 lỗ màu xanh và 10 lỗ màu đỏ) để gắn các thiết bị;
- 01 Mạch chỉnh lưu một bán kỳ (nửa sóng) dùng 1 diode 1N4007 gắn trên đế nhựa có nắp chụp trong suốt, phía dưới có 2 trụ đồng để gắn lên bảng lắp ráp mạch điện.
- 01 Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ dùng 2 diode 1N4007 gắn trên đế nhựa có nắp chụp trong suốt, phía trên có 1 lỗ cắm Ø4mm màu đỏ, phía dưới có 2 trụ đồng để gắn lên bảng lắp ráp mạch điện.
- 01 Mạch chỉnh lưu cầu dùng 4 diode 1N4007 gắn trên đế nhựa có nắp chụp trong suốt, phía trên có 2 lỗ cắm Ø4mm (1 lỗ màu đỏ và 1 lỗ màu xanh), phía dưới có 2 trụ đồng để gắn lên bảng lắp ráp mạch điện.  
- 01 Điện trở 10 Ω công suất 5W gắn trên đế nhựa có nắp chụp trong suốt, phía dưới có 2 trụ đồng để gắn lên bảng lắp ráp mạch điện;
- 01 Công tắc K gắn trên đế nhựa, phía dưới có 2 trụ đồng để gắn lên bảng lắp ráp mạch điện;
- 06 Dây nối dài 500mm: 03 dây xanh, 03 dây đỏ;
- Hộp đựng bằng nhựa kích thước: (350x200x50)mm, có khóa cài.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	559
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	16
	Thiết bị khảo sát dòng quang điện
	Bộ thiết bị gồm:
- Dây nối (TBDC);
- Tế bào quang điện loại chân không, cathode phủ chất nhạy quang Sb-Ce, có hộp bảo vệ;
- Nguồn sáng đơn sắc cấu tạo gồm 03 đèn LED màu đỏ, lục, lam công suất 3W, có thể chọn màu bằng công tắc xoay và điều chỉnh được cường độ sáng bằng núm vặn.
- Hộp chân đế (gắn các linh kiện) bằng nhôm hai đầu có tấm chắn bằng nhựa có tích hợp biến áp nguồn với điện áp đầu vào 220V- 50 Hz, điện áp đầu ra 1 chiều tối đa 50V/100mA có thể điều chỉnh bằng núm vặn.
- Mặt trên hộp chân đế in sơ đồ mạch điện, có gắn một công tắc thuận nghịch giúp đảo chiều hiệu điện thế, 03 lỗ cắm Ø4mm (gồm 2 lỗ màu xanh và 1 lỗ màu đỏ) để kết nối với đồng hồ đo điện đa năng.
- Tích hợp đồng hồ đo ampe kế (độ chia nhỏ nhất 0,1µA), vôn kế (V) có núm xoay để chọn chế độ đo và thang đo, hiển thị kết quả trên màn hình LCD.
- Phía dưới có gắn 4 chân cao su chống rung, chống trơn.
- Được đóng trong hộp gỗ có kích thước: (310x200x148)mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	544
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	PL IX
	MÔN HÓA HỌC 
	
	
	
	

	1
	Bình sục khí Drechsel
	- Loại thủy tinh 500ml, có khả năng chịu nhiệt và kháng được các loại hoá chất, có nắp vặn, không đĩa lọc.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam hoặc Trung Quốc.
	Cái
	539
	

	2
	Mặt kính đồng hồ
	- Chất liệu kính không độc, chịu nhiệt; Φ150mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam hoặc Trung Quốc.
	Cái
	479
	

	3
	Bộ thí nghiệm về nguồn điện hóa học
	Gồm:
- KNO3, CuSO4, ZnSO4, FeSO4 (TBDC);
- Đèn cồn; Lưới inox; Kiềng 3 chân; Bát sứ (TBDC)
- Điện cực lá zinc, copper, aluminium, iron kích thước (3x10x80)mm và điện cực than chì kích thước (8x80)mm được gắn trong nút cao su d =18mm. 
- Đèn Led: có điện áp trong khoảng 2-3 V.
- Dây điện: 10 dây dài 250mm có sẵn kẹp cá sấu hai đầu.
- Ống thủy tinh chữ U Ø10mm
- Bột rau câu 25g
- 2 lon nhựa d=89mm và cao 90mm + 2 nắp nhựa có khoan 2 lỗ Φ10.2mm và Φ16mm.
- Vôn kế DC có thang đo 0-3V.
- Được đóng trong hộp nhựa màu trắng: (230 x120 x 95)mm.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	632
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	4
	Bộ điện phân dung dịch
	- Ống thủy tinh Φ20, màu trắng, trung tính chịu nhiệt, hình chữ U rộng 100mm, cao 150mm, có 2 nhánh Φ8 vuốt thu đầu ra (được gắn 2 khóa bằng thủy tinh) ở 2 đầu cách miệng ống 20mm.
- 02 điện cực than chì Φ8 dài 120mm được xuyên qua nút cao su có kích thước vừa miệng ống chữ U; 
- 02 dây dẫn lấy nguồn chịu được dòng 3A, dài 300mm, mỗi dây có 1 đầu gắn với kẹp cá sấu có thể kẹp chặt điện cực than chì Φ8, đầu còn lại gắn với zắc cắm Φ4 bằng đồng.
- Bộ đổi nguồn từ 220V/240V-50/60Hz (AC) xuống 1,5V; 3V; 6V-3A (DC) và có lỗ cắm Φ4 để lấy điện áp đầu ra; có công tắc đóng/ngắt.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	549
	

	5
	Sodium acetate (CH3COONa) 100gr/chai
	Sodium acetate (CH3COONa) - 100gr
	g
	10.606
	

	6
	Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) hoặc Ammonium nitrate (NH4 NO3) 100gr/chai
	Ammonium sulfate ((NH4)2SO4) - 100gr
	g
	11.846
	

	7
	Hexane (C6H14) 500ml/chai
	Hexane (C6H14) - 500ml
	ml
	44.551
	

	8
	Calcium carbide (CaC2) 300gr/chai
	Calcium carbide (CaC2) - 300gr
	g
	28.803
	

	9
	Benzene (C6H6) 200ml/chai
	Benzene (C6H6) - 200ml
	ml
	15.853
	

	10
	Toluene (C7H8) 100ml/chai
	Toluene (C7H8) - 100ml
	ml
	9.705
	

	11
	Chloroethane (C2H5CI)
	Chloroethane (C2H5CI)
	ml
	0
	

	12
	Glycerol (C3H8O3) 300ml/chai
	Glycerol (C3H8O3) - 300ml
	ml
	26.457
	

	13
	Phenol (C6H5OH) 500gr/chai
	Phenol (C6H5OH) - 500gr
	g
	9.460
	

	14
	Ethanal (C2H4O) 
	Ethanal (C2H4O)
	ml
	0
	Sử dụng môn sinh học

	15
	Acetic acid (CH3COOH) 300ml/chai
	Acetic acid (CH3COOH) - 300ml
	ml
	26.772
	

	16
	Saccharose (C12H22O11) 300gr/chai
	Saccharose (C12H22O11) - 300gr
	g
	26.053
	

	17
	Tinh bột (starch), (C6H10O5)n 100gr/chai
	Tinh bột (starch), (C6H10O5)n - 100gr
	g
	10.256
	

	18
	Methylamine (CH3NH2) hoặc Ethylamine (C2H5NH2)
	Methylamine (CH3NH2) hoặc Ethylamine (C2H5NH2)
	ml
	0
	Sử dụng môn sinh học

	19
	Aniline (C5H5NH2) 100ml/chai
	Aniline (C6H5NH2) - 100ml
	ml
	9.406
	

	20
	Barium chlorid (BaCl2) 100gr/chai
	Barium chlorid (BaCl2) - 100gr
	g
	8.855
	

	21
	Aluminum potassium sulfate Dodecahydrate (KAl(SO4)2.12H2O) 100gr/chai
	Aluminum potassium sulfate Dodecahydrate (KAl(SO4)2.12H2O) - 100gr
	g
	10.677
	

	PL X
	MÔN SINH HỌC 
	
	
	
	

	1
	Cấu tạo của tim
	- Mô tả cấu tạo của tim, cấu trúc bên trong, bên ngoài của tim. Mô hình cấu tạo có thể tháo lắp được từng bộ phận của tim (tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, hiển thị hệ thống mạch máu, van, bộ phận phát xung thần kinh).
- Chất liệu PVC, tỉ lệ kích thước 5:1 so với thực tế. Kích thước 30cmx20cmx29cm, có thể tháo lắp rời.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam hoặc Trung Quốc.
	Cái
	249
	

	2
	Mô hình cấu trúc DNA
	- Mô hình mô tả cấu trúc của DNA có thể tháo lắp. Chiều cao 600mm, chiều rộng 200mm, có thể tháo rời các bộ phận, có chất liệu PVC hoặc tương đương.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Cái
	181
	

	3
	Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
	Bộ thiết bị gồm:
- Bộ thu nhận tín hiệu; Giấy đo pH hoặc Cảm biến độ pH; Cảm biến độ ẩm; Cân điện tử; (TBDC).
- Thước nhựa loại thông dụng, 300mm
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	535
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	4
	Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật
	Bộ thiết bị gồm:
- Ống nghiệm; Giá đựng ống nghiệm; Pipet; Cốc thủy tinh; (TBDC)
- Giấy clorua coban (1 hộp);
- Nút cao su (bộ/ 8 nút); Dao nhỏ.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	556
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	5
	Bộ thiết bị quan sát lục lạp và tách chiết các sắc tố trong lá cây
	Bộ thiết bị gồm:
- Cối, chày sứ Cốc đong; Pipet; Ống nghiệm; Giá để ống nghiệm; Kính hiển vi; Lamen; Lam kính; Đũa thủy tinh; (TBDC).
- Phễu thủy tinh, đường kính miệng phễu từ 80 - 90 mm, cuống phễu dài khoảng 65 mm.
- Bình tam giác, loại thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100 ml, độ chia nhỏ nhất 20ml, đường kính miệng 20mm. Đảm bảo độ bền cơ học.
- Thước nhựa;
- Ống mao quản chấm sắc ký. Loại 1+2+3+4+5 µl, dài 125mm, có vạch mức.
- Giấy sắc kí bản mỏng. Kích cỡ bản có sẵn (200 x 200 mm; 100 x 200 mm và 50 x 200 mm;
- Bút chỉ 2B.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	553
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	6
	Bộ thiết bị thí nghiệm về sự hình thành tinh bột
	Bộ thiết bị gồm:
+ Đèn cồn; Ống nghiệm; Cốc thủy tinh; Đĩa petri; Panh kẹp; (TBDC)
+ Lưới inox (100x100) mm có hàn ép các góc.
+ Kiềng 3 chân: Chất liệu Inox Ф5mm, uốn tròn, đường kính 100mm, có chân cao 105 mm, chân có nút nhựa.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	552
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	7
	Bộ thiết bị đo oxygen trong quá trình quang hợp
	Bộ thiết bị gồm:
- Bộ thu nhận tín hiệu; Cốc thủy tinh, (TBDC);
- Cảm biến oxygen hòa tan;
- Đèn điện hoặc đèn pin (để làm nguồn sáng).
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam hoặc Trung Quốc.
	Bộ
	580
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	8
	Bộ thiết bị khảo sát khả năng hô hấp ở thực vật
	Bộ thiết bị gồm:
- Ống nghiệm; Cốc thủy tinh; (TBDC)
- Nút cao su không khoan lỗ
- Nút cao su có khoan 2 lỗ vừa khít với Ống thủy tinh hình chữ U;
- Phễu thủy tinh thân dài.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	567
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	9
	Bộ thiết bị khảo sát các chỉ số của hệ tuần hoàn
	Máy đo huyết áp cơ có ống nghe
+ Thiết kế kim loại đặc biệt chống ăn mòn, chống va đập và an toàn khi vượt áp suất.
+ Vòng đồng hồ được làm bằng nhựa đặc biệt không bể.
+ Ống nghe A603T kết hợp vòng bít khoá dán dạng vòng chữ D bằng vải sợi cotton, dễ làm sạch.
+ Dải đo: 20-300mmHg.
+ Phương pháp bơm: bơm và giải phóng không khí bằng van xả.
+ Kích thước vòng bít: 500 x 145 mm.
+ Kèm một túi xách tay lưu trữ di động.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam hoặc Trung Quốc.
	Bộ
	275
	

	10
	Bộ thiết bị tìm hiểu cấu trúc và hoạt động của tim
	Bộ thiết bị gồm:
- Bộ đồ mổ (TBDC)
- Bộ máy kích điện (Máy ghi hoạt động tim-cơ, kích thước: 14x13x13 cm) gồm:
+ Máy ghi hoạt động tim-cơ, có 2 công tắc và nút điều chỉnh tăng giảm (Điều chỉnh trụ quay và điều chỉnh kích xung), nguồn vào: 6V-9V DC (có kèm adopter);
+ Cuộn giấy ghi đồ thị;
- Hệ thống đầu ghi: gồm bút ghi đồ thị, kẹp tim, các đối trọng, chốt cài bằng nhôm (dùng để kết nối với máy ghi hoạt động tim-cơ). Đảm bảo cứng vững, ghi chính xác khi sử dụng.
 - Thanh kích xung, 1 đầu thanh có dây kết nối với máy ghi hoạt động tim-cơ.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	533
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	11
	Bộ thí nghiệm tách chiết DNA
	Bộ thí nghiệm gồm:
- Cối, chày sứ; Ống nghiệm; Giá để ống nghiệm; Đũa thủy tinh; Pipet; Đĩa đồng hồ; Găng tay; (TBDC)
- Phễu (Loại thông dụng);
- Lưới lọc hoặc vải màn (Loại thông dụng).
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	558
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	12
	Bộ thiết bị thí nghiệm làm tiêu bản quan sát đột biến trên tiêu bản cố định và tạm thời
	Bộ thí nghiệm gồm:
- Kính hiển vi quang học; Bộ đồ mổ; Lam kính; Lamen; Kim mũi mác; Dao cắt tiêu bản; Ống nhỏ giọt; Giấy thấm; Đĩa đồng hồ; Găng tay; Đèn cồn; (TBDC)
- Tiêu bản đột biến NST (Tiêu bản cố định một số dạng đột biến NST)
gồm có:
1. Tiêu bản bộ NST 2n ở hành tím : 1 cái
2.Tiêu bản bộ NST 2n ở tỏi : 1 cái
3.Tiêu bản rối loạn nguyên phân ở hành tím : 1 cái
4.Tiêu bản NST tứ bội 4n ở hành tím : 1 cái 
5.Tiêu bản bộ NST người ở nam giới : 1 cái
6.Tiêu bản bộ NST người ở nữ giới : 1 cái
7.Tiêu bản bộ NST đột biến trisomi cặp NST 21 ở nam giới : 1 cái
8.Tiêu bản bộ NST đột biến trisomi cặp NST 21 ở nữ giới : 1 cái 
9.Tiêu bản bộ NST người đột biến đa bội : 1 cái 
10.Tiêu bản bộ NST người gây đột biến cấu trúc : 1 cái
Các tiêu bản làm theo phương pháp ép - squash technique, nhiễm sắc thể thực vật nhuộm màu hồng đậm với orcein acetic; nhiễm sắc thể người nhuộm với giemsa). Các tiêu bản đựng trong hộp nhựa chuyên dụng kích thước (10 x 8,3 x 3,5)cm có dán tem nhãn bằng tiếng Việt.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	530
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	13
	Bộ thiết bị khảo sát đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã
	Bộ thiết bị gồm:
- Ống nhòm: Ống nhòm hai mắt 16×32 nhỏ, với tiêu cự 135mm, độ phóng đại tối đa lên đến 16 lần, đường kính 32mm.
- Thước đo: Thước mét, thước cuộn hoặc máy đo khoảng cách laser
- Dây dù: Dây dù loại có đường kính nhỏ;
- Khung hình vuông (buồng đếm): Trong khung chia ô bàn cờ 2cmx2cm bằng dây thép.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	523
	

	14
	Bộ thiết bị đo chỉ tiêu môi trường trong hệ sinh thái
	Bộ thiết bị gồm:
- Bộ thu nhận tín hiệu; Cảm biến độ pH; (TBDC).
+ Cảm biến carbon dioxide
Dùng để đo nồng độ khí CO2 (Cacbon điôxít) trong không khí. Sử dụng loại cảm biến hồng ngoại. Được ứng dụng để đánh giá định lượng ô nhiễm không khí trong phòng, ngoài môi trường.
Thông số kĩ thuật:
- Thang đo: 0 ~ 50000ppm  
- Độ chính xác: ±10%;
- Độ phân giải: 1ppm
Cần kết nối cảm biến với bộ thu nhận số liệu, sau đó có thể xem kết quả đo hiển thị trên màn hình của bộ thu nhận số liệu hoặc thông qua phần mềm sử dụng theo kèm.
+ Nhiệt kế đo chất lỏng;
+ Nhiệt ẩm kế.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	540
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	15
	Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột.
	Bộ thiết bị gồm:
+ Đèn cồn; Ống nghiệm; Cốc thủy tinh; Đĩa petri; Panh kẹp; (TBDC)
+ Lưới inox (100x100) mm có hàn ép các góc.
+ Kiềng 3 chân: Chất liệu Inox Ф5mm, uốn tròn, đường kính 100mm, có chân cao 105 mm, chân có nút nhựa.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IS0 9001:2015; IS0 14001:2015; ISO 45001:2018.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	204
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	16
	Dung dịch dinh dưỡng
	Dung dịch dinh dưỡng (Knop) - 1000ml
	ml
	102.070
	

	17
	NaCl 0.65%
	NaCl 0.65% - 500ml
	ml
	46.157
	

	18
	Bộ hóa chất tách chiết DNA
	Ethanol 96% (100ml); Nước cất (100ml) (TBDC) 
Chất tẩy rửa (nước rửa bát chén) (100ml)
	Bộ
	255
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	19
	Ethanol 96%
	Ethanol 96% (100ml)
	ml
	17.067
	

	20
	Thí nghiệm Morgan
	- Video mô tả về thí nghiệm của Morgan (liên kết gene, hoán vị gene).
- Video/clip độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;   
- Video được tích hợp trong USB môn sinh học
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	219
	

	21
	Kĩ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu
	Mô tả các bước minh họa kĩ thuật làm tiêu bản NST tạm thời ở châu chấu.
- Video/clip tài liệu có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
- Video được tích hợp trong USB môn sinh học, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam.
	Bộ
	244
	

	22
	Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây
	Bộ thiết bị gồm:
- Bộ thu nhận tín hiệu;Giấy đo pH; hoặc Cảm biến độ pH; Cảm biến độ ẩm; (TBDC)
- Cân điện tử: Cân kỹ thuật, độ chính xác đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240g.
- Thước nhựa.
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Viêt Nam hoặc Trung Quốc.
	Bộ
	521
	TBDC (là thiết bị có sẵn tại đơn vị)

	23
	Phân bón hóa học
	Một số loại phân bón (N, K, P)
	kg
	1.054
	

	24
	Video về nguyên lí của phương pháp tách chiết ADN từ tế bào và nguyên tắc ứng dụng sinh học phân tử trong thực tiễn.
	- Video mô tả nguyên lí của phương pháp tách chiết DNA từ tế bào và nguyên tắc ứng dụng sinh học phân tử trong thực tiễn.
- Video/clip có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề)
- Video được tích hợp trong USB môn sinh học, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	192
	

	25
	Video về quá trình ứng dụng công nghệ gene và triển vọng trong tương lai
	- Video mô tả về quá trình, cơ chế tạo ra một sản phẩm ứng dụng công nghệ gene và triển vọng trong tương lai (ví dụ: công nghệ tạo ra vaccine, tạo chế phẩm sinh học)
- Video/clip có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề)
- Video được tích hợp trong USB môn sinh học, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	198
	

	PL XI
	MÔN CÔNG NGHỆ (ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP)
	
	
	
	

	PL XII
	MÔN CÔNG NGHỆ (ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP)
	· 
	
	
	

	1
	Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử tương tự
	- Minh họa sơ đồ nguyên lý của mạch khuếch đại và sơ đồ khối nguyên lý của các mạch điều chế, mạch giải điều chế của điện tử tương tự.
- Tranh có kích thước (790x540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Tờ
	151
	

	2
	Sơ đồ mạch xử lý tín hiệu điện tử số
	- Minh họa sơ đồ mạch xử lý tín hiệu thuộc mạch tổ hợp và mạch dãy trong điện tử số.
- Tranh có kích thước (790x540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
- Tranh/ảnh đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Tờ
	154
	

	3
	Bộ thực hành lắp mạch điện gia đình
	Bộ thực hành lắp mạch điện đơn giản bao gồm:
- Bảng điện: chất liệu nhựa, khoan lỗ, kích thước: (200x300)mm;
- Aptomat: loại 2 tiếp điểm, 230V-10A;
- Công tắc đơn: 2 cái, chất liệu nhựa, kích thước (35x50)mm;
- Công tắc đảo chiều: 2 cái, chất liệu nhựa, kích thước 35x50mm;
- Ổ cắm điện: ổ cắm đôi 250V-10A;
- Bóng đèn: loại búp LED 25W - 220V;
- Dây điện nối: 3m;
- Hộp bảo vệ: làm bằng vật liệu nhựa cứng có độ bền cao, có tay xách, kích thước: (360x260x140)mm.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	428
	

	4
	Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử
	Bộ thực hành lắp ráp mạch điện tử bao gồm:
- Điện trở than: 100Ω; 1kΩ; 470Ω; 4,7kΩ; 2,2kΩ; 330kΩ; 180Ω; 5,6kΩ, công suất 0.25W, sai số 5%, hiển thị trị số bằng vạch màu.
- Điện trở kim loại: 100Ω, 470Ω, 1kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 330kΩ, 470kΩ, công suất 1W, sai số 10%, hiển thị trị số bằng số.
- Điện trở sứ: 10Ω - 5W; 1Ω - 10W; 10Ω -10W; 15Ω - 10W: 20Ω - 10W; 22Ω - 10W, sai số 5%, hiển thị trị số bằng số.
- Tụ xoay: một số loại tụ xoay có dải từ 10 pF đến 120 pF.
- Tụ giấy: một số loại tụ giấy có dải từ 500 pF đến 50pF. 
- Tụ gốm: 0,01µF; 0,1µF; 0,22µF; 2,2µF sai số 5% - 10%, hiển thị trị số bằng số.
- Tụ hóa: 1000µF - 25V; 100µF - 16V, sai số 5% - 10%, hiển thị trị số bằng số.
- Chiết áp: loại màng than, loại tinh chỉnh, công suất 1W
- Loa: 3 cái, loại công suất 1W 
- Đèn LED: 5 cái loại 5V
- Biến áp xung lõi ferit điện áp đầu vào 220V, điện áp đầu ra 12V, có cường độ dòng điện 1A.
- Tirixto: C2P4M 2A/400V 
- Triac: loại BTA 06-600
- Diac: loại DB 3
- Tran zi to: mỗi loại 1 cái: C828; A546; H1061; A671
- IC: 74HC04; 7812; 7912 (mỗi loại 1 cái)
- Bo mạch thử: kích thước (150x55)mm
- Hộp bảo vệ: làm bằng vật liệu nhựa cứng có độ bền cao, có tay xách, kích thước phù hợp.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Bộ
	427
	

	PL XIII
	MÔN TIN HỌC 
	
	
	
	

	1
	Phần mềm làm phim hoạt hình, video
	Adobe creative cloud Bản quyền 1 năm
	Bộ
	421
	

	2
	Switch/Hub
	- Hãng sản xuất: TP-Link.
- Mã hàng hóa: TL-SG1024D
- Xuất xứ: Trung Quốc
	Chiếc
	208
	

	3
	Cáp mạng UTP
	- Hãng sản xuất: Commscope
- Mã hàng hóa: 1427254-6
- Xuất xứ: Trung Quốc
	Mét
	7.989
	

	4
	Đầu bấm mạng
	- Hãng sản xuất: Commscope
- Mã hàng hóa: 6-2111989-3
- Xuất xứ: Trung Quốc
	Cái
	8.433
	

	PL XIV
	 MÔN ÂM NHẠC 
	
	
	
	

	1
	Cajon
	- Loại trống hình hộp, thân làm bằng gỗ có kích thước  (30x30x48)cm, chất liệu: Thân trống làm từ  gỗ MDF, mặt trước làm bằng gỗ Walnut đen (một loại gỗ chuyên dụng đẻ sản xuất mặt trống cajon cho biểu diễn chuyên nghiệp) bên trong có dây kim loại, bên hông có nắm vặn điều chỉnh các sợi dây kim loại để tăng giảm độ ngân của trống. 
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
	Cái
	13
	

	2
	Tambourine
	- Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng: Đường kính 270 mm, chiều cao 55 mm, mặt trống bằng nhựa PVC có hoa văn, viền trống bằng thép không gỉ, có chốt căng mặt trống. Khung trống bằng gỗ (vành xung quanh), có 16 cặp lục lạc được chia đều trên 2 tầng của trống.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc Thái Lan.
	Cái
	60
	

	3
	Bộ trống Jazz
	Theo mẫu của bộ trống thông dụng, gồm có:
- Trống bass kích thước 22x16"
- Trống tom cao kích thước 10" x08"
- Trống tom trung kích thước 12"x 09"
- Trống tom thấp kích thước 16" x 16"
- Trống snare kích thước 14" x 5.5"
- Vỏ trống gồm 6 lớp gỗ 7mm polar (gỗ bạch dương) được đúc trong khuôn nhiệt độ cao tạo độ bền và cộng hưởng tối đa, góc tiếp xúc với mặt trống 45 độ, giúp dễ canh chỉnh mặt trống cho tiếng đồng đều từ các vị trí ốc sò.
- Vành trống cố định mặt trống (hoops), sò (lug) vị trí bắt ốc để cố định mặt trống làm từ kim loại dày, khoá vặn bằng kim loại dày, hệ thống khoá và cùm treo tom cùm treo giúp cố định vị trí của tom chắc chắn, bền và không bị lệch vị trí theo thời gian
- Chân đở cho trống bass chắc chắn , chống bị trượt khi đạp pedal trong thời gian dài (Telescoping Kick Spurs).
- Bảo hành: 12 tháng.
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc Thái Lan hoặc Trung Quốc.
	Bộ
	11
	

	4
	Kèn phím
	- Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, melodyhom,...
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc Thái Lan hoặc Trung Quốc.
- Bảo hành: 12 tháng.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cái
	66
	

	5
	Guitar
	- Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, loại đàn làm bằng gỗ, có 6 dây.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cây
	33
	

	6
	Electric keyboard Roland E-X30
	- Bộ gồm: Đàn + Adaptor + USB + Chân X + Bao đàn
- Bàn phím 61 phím với 3 mức cảm ứng lực. 
- Phức điệu tối đa 256 âm sắc áp dụng trên tất cả bộ âm sắc trên đàn.
 - Thành phần bộ đệm 16 parts; Bộ nhớ 128 MB.  
- Phát MP3/Wave và đọc điệu đệm trực tiếp từ thẻ nhớ USB, Pitch Bend có. Âm sắc 433 + 256 (GM2) cho phép người dùng tạo âm dưới hình thức lưu vào bank tiếng. Đàn tích hợp 8 bank và mỗi bank gồm 4 âm, bộ tiếng Piano chuẩn: 51 tiếng, Bộ trống: 8 + 9 (GM2), 10 hiệu ứng Reverb (hồi âm), 8 hiệu ứng hợp xướng. Tích hợp sẵn âm sắc của bộ tiếng dân ca Việt Nam phục vụ tối ưu cho việc dạy học. Dịch tone -12–+12 (in semitones), tăng giảm bát độ -2–+2; 12 PADS cho nhạc MP3 Plackback đọc trực tiếp từ USB.  
- USB có chứa phần mềm lưu tất cả các bài nhạc (nhạc có lời và không lời) trong chương trình giáo dục âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 12 của Bộ GDĐT Việt Nam.
 - Tempo (tốc độ): 30–280. Máy đánh nhịp 0, 2-9 với dải nhịp từ 30 đến 280. Điều chỉnh nhịp bằng nút (+-). Thu âm 10 bài trong đàn và không giới hạn với USB. 160 bài với các cấp độ từ Organ đến Piano áp dụng từ kho Âm Sắc của đàn. Hiển thị ngay trên màn hình LCD bao gồm các nốt nhạc của tay trái và phải, dựa theo 160 bài nhạc cài sẵn phù hợp với cấp tiểu học đến trung học. 
- Styles (số điệu): 347 Styles (tích hợp sẵn các Styles của Việt Nam, phù hợp cho việc dạy học từ cấp tiểu học đến trung học).
 - Đàn tích hợp chức năng USB. Có thể lưu từ 01 ~ 512 tên và số bài hát của người dùng (tương ứng với bài hát của người dùng trên nhạc cụ).
 - Nguồn gốc Nhật Bản, Xuất xứ: Trung Quốc.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cây
	11
	

	PL XV
	 MÔN MỸ THUẬT
	
	
	
	

	1
	Màn hình hiển thị Samsung UA75U8500FKXXV
	Hàng mới 100%  chưa qua sử dụng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015
Tổng quan
˗ Độ phân giải 4K (3,840 x 2,160)
˗ HDMI: 3
˗ USB: 1 x USB-A
˗ Loại sản phẩm: LED
Hiển thị
˗ Kích thước màn hình: 75"
˗ Tần số quét: 50Hz
˗ Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160)
Video
˗ Hình ảnh: Processor 4K
˗ HDR (High Dynamic Range): HDR
˗ HDR 10+: Support
˗ Contrast: Mega Contrast
˗ Micro Dimming: UHD Dimming
˗ Nâng cấp Tương phản: Yes
˗ Motion Technology: Motion Xcelerator
˗ AI Upscale: 4K Upscaling
˗ Color Booster: Yes
Âm thanh
˗ Đầu ra âm thanh (RMS): 20W
˗ Loại loa: 2CH
˗ Adaptive Sound: Yes
Smart Service
˗ Operating System: Tizen™ Smart TV
˗ Trình duyệt Web: Có
Smart Feature
˗ Hỗ trợ trình chiếu mobile lên Tivi, Ánh xạ Âm thanh; hỗ trợ Wireless TV
Tuner/Broadcasting
˗ Truyền thanh Kỹ thuật số: DVB-T2 (*VN: DVB-T2C)
˗ Bộ dò đài Analog: Yes
˗ TV Key Support: Yes
Kết Nối
˗ Wi-Fi: Yes (Wi-Fi 5)
˗ Bluetooth: Yes(5.3)
˗ HDMI: 3
˗ HDMI (High Frame Rate): 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3)
˗ HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC
˗ Anynet+ (HDMI-CEC): Có
˗ USB: 1 x USB-A
˗ Ethernet (LAN): 1
˗ RF In (Terrestrial / Cable input): 1/1(Common Use for Terrestrial)/0
Thiết kế
˗ Thiết kế: Metal Stream
˗ Loại Bezel: 3 viền siêu mỏng
˗ Mặt trước: BLACK
˗ Dạng chân đế: BASIC FEET
˗ Stand Color: BLACK
Tính năng Phụ
˗ EPG: Có
˗ Ngôn ngữ OSD: Local Languages
˗ Power & Eco Solution
˗ Nguồn cấp điện: AC100-240V~ 50/60Hz
˗ Cảm biến Eco: Có
˗ Tự động tắt nguồn: Có
˗ Auto Power Saving: Yes
˗ Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: 3
- Bao gồm: Nhân công, phụ kiện lắp đặt: Giá treo tường, HDMI 10m.
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 24 tháng
	Bộ
	10
	

	2
	Đèn chiếu sáng
	- Loại đèn thông dụng có chao; chân cao có điều chỉnh được các góc độ chiếu sáng khác nhau; dây điện dài; ánh sáng vàng; công suất khoảng 20W.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	15
	

	3
	Giá để mẫu vẽ và dụng cụ học tập
	- Kích thước: (1.2x0.4x0.9)m
- Giá có 7 ngăn, bằng gỗ cao su ghép dày 18mm (± 1mm) đã qua tẩm sấy chống mối mọt, được phủ PU, dễ tháo lắp và an toàn trong sử dụng; 
- Mặt lưng bằng MDF 4mm  phủ trắng 2 mặt.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cái
	26
	

	4
	Bục, bệ
	- Bộ bục, bệ gồm 2 loại có kích thước như sau:
+ Loại (1) dài 800mm, rộng 800mm, cao 1000mm; mặt bục, bệ làm bằng gỗ dày 18mm được sơn màu trắng, có khung bằng sắt (25x25)mm sơn tĩnh điện
+ Loại (2) dài 200mm, rộng 300mm, cao 200mm; mặt bục, bệ làm bằng gỗ dày 18mm được sơn màu trắng, có khung bằng sắt (20x20)mm sơn tĩnh điện.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	6
	

	5
	Tủ/giá
	˗ Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018.
* Đặc tính kỹ thuật:
˗ Kích thước: (1.000 x 450 x 2.000)mm (± 5%).
˗ Vật liệu: Làm bằng gỗ cao su ghép, phủ PU 3 lớp bảo vệ, gồm 2 phần. Phần trên là 2 cánh kính có khung gỗ, kính 5ly, tay cầm, ổ khóa, bên trong chia làm 3 đợt. Phần dưới là 2 cánh gỗ mở có tay cầm, ổ khóa. Vách đứng, khung cánh mặt trước gỗ cao su ghép dày 18mm, vách mặt sau gỗ cao su ghép dày 10mm.
˗ Tiếp xúc sàn bằng các đế, nút nhựa chính phẩm ABS màu, chống vỡ, chống mài mòn và trượt.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cái
	24
	

	6
	Mẫu vẽ
	Bộ mẫu vẽ gồm có 6 khối:
- Khối cơ bản 3 khối:
+ 01 khối lập phương kích thước: (250x250x250)mm.
+ 01 khối cầu đường kính 200mm.
+ 01 khối hình chóp tam giác cân, đáy hình vuông, kích thước: các cạnh đáy (200x200)mm; cao 300mm.
- Khối biến thể 3 khối:
+ 01 khối hộp chữ nhật kích thước: dài 300 mm, rộng 150mm; cao 100mm.
+ 01 khối trụ kích thước: cao 300mm; đường kính 160mm.
+ 01 khối chóp nón kích thước: chiều cao 350mm, đường kính đáy 250mm.
- Vật liệu: Bằng nhựa HI, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng. Màu trắng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	13
	

	7
	Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A)
	- Tăng giảm chiều cao từ 1m đến 1.4m
- Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học; 
- Chất liệu: Bằng sắt ống vuông 20, 25mm dày 1.2mm, tròn đường kính 16, tole dày 1mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện. Liên kết bằng mối hàn có khí CO2 bảo vệ. Tiếp xúc sàn bằng đế nhựa,  không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cái
	1.025
	

	8
	Phần mềm thiết kế thông dụng
	Adobe creative cloud Bản quyền 1 năm
	Bộ
	7
	

	9
	Phần mềm hướng dẫn thiết kế thời trang
	Adobe creative cloud Bản quyền 1 năm
	Bộ
	7
	

	10
	Phần mềm thông dụng thiết kế ảnh
	Adobe creative cloud Bản quyền 1 năm
	Bộ
	7
	

	11
	Phần mềm thông dụng thiết kế video/clip
	Adobe creative cloud Bản quyền 1 năm
	Bộ
	8
	

	12
	Phần mềm thông dụng thiết kế trang Website
	Adobe creative cloud Bản quyền 1 năm
	Bộ
	8
	

	13
	Phần mềm thông dụng thiết kế kiến trúc và nội thất
	Phần mềm thông dụng thiết kế kiến trúc và nội thất. Phần mềm không vi phạm bản quyền
	Bộ
	7
	

	14
	Video giới thiệu về các di sản kiến trúc cần bảo vệ
	- Video giới thiệu một số công trình, di sản kiến trúc của Việt Nam và thế giới cần được bảo tồn. Video thể hiện các di sản kiến trúc cần bảo vệ và kèm lời giới thiệu về công trình, di sản kiến trúc cần bảo vệ.
- Video/clip có thời lượng không quá 3 phút,  độ phân giải full HD (1920x1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề)
- Video/ clip được tích hợp trong USB môn mĩ thuật, bảo mật, chống sao chép.
- Video/clip/phim đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
- Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản video/clip/phim đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	7
	

	15
	Tượng chân dung
	- Bộ mẫu gồm ba đầu tượng: 
+ Tượng phật mảng (mẫu nam trẻ) 
+ Tượng chân dung nam trẻ. 
+ Tượng chân dung nữ trẻ. 
Mỗi tượng có phần: để tượng, phần cổ tượng và phần đầu chân dung người. Tỉ lệ 1/1 (theo mẫu đầu tượng hiện hành). Chất liệu thạch cao hoặc vật liệu có độ cứng tương đương.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	19
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	MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
	
	
	
	

	1
	Mô hình lựu đạn LĐ-01, F-1 Việt Nam cắt bổ
	- Chất liệu: thân lựu đạn bằng nhựa composite
- Bộ phận mỏ vịt và cơ cấu nổ bằng kim loại
- Phần cắt thể hiện được lõi lựu đạn và cơ chế nổ
- Tỷ lệ, kích thước: phóng to 1,5 lần so với lựu đạn thật 
- Thân lựu đạn có ghi ký hiệu và tên đơn vị sản xuất 
- Màu sắc: sơn màu xanh hoặc đen.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Quả
	552
	

	2
	Mô hình thuốc nổ bánh 200g
	- Hình dáng, kích thước: tỷ lệ 1:1 bánh thuốc nổ thật. Trọng lượng: 200gr
- Vật liệu và màu sắc: được làm bằng nhựa màu vàng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bánh
	1.021
	

	3
	Mô hình vũ khí tự tạo
	- Mô phỏng 6 loại vũ khí tự tạo đơn giản:
- Lựu đạn lon cá: làm bằng thép và nhựa composite. Thân ngòi làm bằng nhựa màu vàng cam, chi tiết khác được làm bằng thép mạ màu cầu vồng hoặc sơn màu nhũ đồng.
- Mìn lá: tỷ lệ 1:1, vật liệu và màu sắc được làm bằng thép sơn màu xanh lá bàng già, sơn chỉ thị thuốc nổ
- Thủ pháo pháo lưới: thân thủ pháo làm bằng gỗ và thép sơn màu trắng, vị trí cắt bổ sơn màu vàng thể hiện thuốc nổ. Thân ngòi làm bằng nhựa màu vàng cam, chi tiết khác được làm bằng thép mạ màu cầu vồng hoặc sơn màu nhũ đồng.
 - Bàn chông: được làm bằng thép. Bàn chông sơn màu vàng, mũi chông được sơn màu đen.
 - Chông cùi: được làm bằng gỗ và thép. Cùi chông sơn màu vàng, mũi chông được sơn màu đen.
 - Ghế chông: được làm bằng gỗ và thép. Sơn phủ màu xanh quân đội.
 - Toàn bộ các loại được đựng trong hộp bằng thép sơn tĩnh điện màu xanh lá bàng già, trên mặt hộp in tên sản phẩm và năm, tên đơn vị sản xuất.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Hộp
	148
	

	4
	Mô hình mìn bộ binh cắt bổ
	- Bao gồm các loại mô hình mìn: 652A cắt bổ, K58 cắt bổ, K69 cắt bổ, POMZ-2 cắt bổ, OZM-72 cắt bổ, MB-01 cắt bổ
+ Hình dáng, kích thước: tỷ lệ phóng to 1.5 so với mìn thật.
+ Vật liệu: làm bằng thép và nhựa.
+ Mồ hình mìn được cắt bổ 1/3 thể hiện cấu tạo các chi tiết bên trong. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật một số chi tiết được cắt bổ, một số để nguyên.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	114
	

	5
	Mô hình kíp số 8, nụ xùy
	1.1. Kíp số 8 giả huấn luyện (1 sản phẩm)
- Kích thước: đường kính trong 6,2mm, đường kính ngoài 7mm, dài 39mm hoặc 45mm
- Vật liệu: ống đồng, nhôm hoặc giấy
- Màu sắc: sơn chỉ thị màu đỏ nửa thân dưới
- Trọng lượng: 10g
1.2. Nụ xùy giả huấn luyện (1 sản phẩm)
- Kích thước: ϕ14 x 165mm,
- Ống bằng kim loại hoặc nhựa hay giấy ép, thành ống có lỗ thoát khí vừa đút vừa dây cháy chậm
- Màu sắc: màu đồng
- Trọng lượng: 30g.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cái
	1.128
	

	6
	Nụ xùy
	- Nụ xùy giả huấn luyện (1 sản phẩm):
- Kích thước: ϕ14 x 165mm,
- Ống bằng kim loại hoặc nhựa hay giấy ép, thành ống có lỗ thoát khí vừa đút vừa dây cháy chậm
- Màu sắc: màu đồng
- Trọng lượng: 30g.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Cái
	1.031
	

	7
	Máy bán tập HLAK-20
	Chi tiết gồm: 
1. Cụm camera trên súng:Vật liệu vỏ nhôm 6061, anot màu đen, khối lượng 150± 10 gam. Thông số kỹ thuật: tiêu cự 78mm, độ phóng đại: 7 lần, đường kính thông quang 21mm, độ phán giải 640x480 pixel, tốc độ ảnh 25 hình/giây. Nguồn nuôi 5V, 0.5A, chuẩn USB 2.0, trường nhìn ngang 2 độ 
2. Cụm cảm biến cò súng: Vỏ nhôm, gắn trên vòng cò súng khi tập bắn không dùng khí. Thông số kỹ thuật: khối lượng 90± 5 gam, nguồn nuôi 5V, chuẩn ÚB 2.0
3. Thiết bị nối ghép : Khối lượng 1900 ± 50 gam, vật liếu thép CT3 sơn tĩnh điện màu đen mờ. Dây truyền tine hiệu USB 2.0, giắc kết nối camera 5 chân mạ crom, nguồn nuôi 5V, 500mA, Chíp vi điều khiển ARM cortex M3 32 bit tần số 24 Mhz, 1.25 DMIPS/MHz, 64KB Flash, thiết bị USB 2.0 HUB tốc độ cao (480MHz) Terminus FE1.1s. Bộ chuyển đổi USB- UART FT232R hỗ trợ truyền dữ liệu nối tiếp với tốc độ lên tới 3Mbaud
4. Bia tập bắn: Bia số 4 Quân huấn hoặc bia thu gọn tương úng với cự ly tập, được gắn trên giá 3 chân.
5. Phần mềm bắn tập HLAK-20: Cài đặt trên máy tính PC hoặc laptop. Chức năng của phần mềm xử lý dữ liệu thu được từ Camera, xác định điểm chạm và tính điểm cho phát bắn. Phần mềm có khả năng lưu trữ dữ kết quả bắn tập, xuất sang file exel, người tập có thể xem lại hình ảnh phát bắn của mình qua mỗi lượt tập.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	102
	

	8
	Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập
	- Vật liệu (chất liệu): Thép SS400 đã được nhiệt luyện và nhuộm đen.
- Kích thước bao: Dài x rộng x cao: (300 x 60 x63) mm (sai số dưới 0.5mm)
- Trọng lượng: 0.6kg (sai số dưới 0,1 kg).
- Chi tiết gồm: 
  + Thân trên cụm lực giật: Thân; kim hỏa.
  + Thân dưới cụm lực giật: Thân; khớp nối; cụm van 1 chiều.
- Dây dẫn khí chịu áp suất cao chịu được 300kg/cm2; có đường kính (5) mm; dài 5m.
- Đồng bộ đi kèm: Bình khí tiêu chuẩn chứa (3 -5) kg CO2 hóa lỏng.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	93
	

	9
	Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07
	- Kích thước bao: khoảng 150x87x75 (mm), Khối lượng: khoảng 250g.
 - Kích thước góc chấm đỏ: <3MOA
 - Đường kính thông quang: khoảng 18mm
 - Nguồn nuôi: Pin nạp 3,6V
 - Dòng tiêu thụ: 20mA
 - Quy chính tầm hướng: Vô cấp
 - Cự ly đặt mắt kiểm tra: Tự do
 - Lắp đặt tương thích trên mô hình súng AK47.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	115
	

	10
	Túi đựng hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, túi đựng lựu đạn
	Chất liệu: Bằng vải bạt (sợi tổng hợp)
- May kết hợp chung cho cả hai loại, theo mẫu của quân đội
- Quai đeo và dây buộc
- Màu sắc: Màu xanh cỏ úa.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc
	1.152
	

	11
	Khung và mặt bia số 4
	- Khung giá đỡ được làm bằng thép hộp, chiều cao chân giá đỡ: 1m.
- Khung bia có kích thước 75cmx75cm
- Mặt bia kiểm tra được làm bằng gỗ ép kết hợp vải bạt, kích thước 42cm×42cm.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	1.071
	

	12
	Giá đặt bia đa năng
	Cấu tạo bao gồm bia số 4 và giá đặt bia
- Chất liệu: Thép cacbon cường độ cao, gỗ ép, vải bạt, chân kiểu 3 chạc, cố định chắc chắn.
- Thay đổi được chiều cao, tiện sử dụng
- Màu sắc: Xanh quân sự.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc
	918
	

	13
	Kính kiểm tra ngắm súng AK
	Chất liệu: Thép cacbon cường độ cao, kính phản xạ
- Kích thước mặt kính: khoảng 30x39mm
- Cố định chắc chắn trên súng khi kiểm tra ngắm.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc
	317
	

	14
	Đồng tiền di động
	Vòng tròn bao ngoài có đường kính 63mm được sơn màu trắng, vòng tròn trong sơn màu đen có đường kính khoảng 20mm
- Tại tâm đồng tiền có lỗ đường kính 1mm và 03 lỗ có đường kính 10mm, 5mm, 3mm trên vòng tròn màu trắng.
- Chiều dài tay cầm khoảng 160mm
- Chất liệu: Thép cacbon cường độ cao.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc
	221
	

	15
	Giá đặt súng Tiểu liên AK
	Giá đặt mô hình súng
- Kích thước: (1000x1000x400)mm.
- Điều chỉnh được độ nghiêng của giá
- Chất liệu: Thép cacbon cường độ cao.
- Màu sắc: màu xanh.
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc/Bộ
	303
	

	16
	Khung và mặt bia số 6, 7, 10
	Gồm khung sắt sơn tĩnh điện có thể điều chỉnh cao thấp, mặt bia kích thước:
- Mặt bia số 6: 420x420mm
- Mặt bia số 7: kích thước 400x1000mm
- Mặt bia số 10: kích thước 550x750mm
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc/Bộ
	692
	

	17
	Bia ngắm trúng, ngắm chụm
	- Mặt bia kích thước 200x300x5mm 
- Cọc gỗ (cán bảng) kích thước 550x40x40mm
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc
	700
	

	18
	Mõ quay
	Thân mõ quay: Hình trụ đường kính 70-80mm, dài 80-100mm; chất liệu bằng sắt hoặc tôn
- Cán mõ quay bằng gỗ, tre, nhựa; dài 350mm-450mm, đường kính 20-25mm
- Màu sơn: sơn màu đen hoặc xanh đậm
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Chiếc
	601
	

	PL XVII
	MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Bộ tranh về Các nhóm nghề cơ bản
	Bộ tranh rời, kích thước (290x210)mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh minh họa các hình ảnh: 
Nhóm Quản lý 
- Quản lý nhân sự; 
- Quản lý giáo dục; 
- Huấn luyện viên; 
- Tiếp thị và bán hàng; 
- Quản lý tài chính; 
- Quản lý khách sạn; 
- Cảnh sát; 
- Thanh tra; 
- Nhà sản xuất truyền hình; 
- Nhân viên bất động sản; 
- Du lịch; 
- Đại lý kinh doanh/phân phối sản phẩm; 
- Bảo hiểm; 
- Chính trị gia. 
Nhóm Kỹ thuật 
- Phi công; 
- Tài xế; 
- Thuyền trưởng; 
- Nuôi trồng thủy sản; 
- Lập trình viên; 
- Kỹ sư máy tính; 
- Phát triển website;
- Lính cứu hỏa; 
- Đầu bếp; 
- Nhân viên pha chế rượu; 
- Thợ sửa chữa; 
- Huấn luyện viên thể thao; 
- Thợ mộc; 
- Vận động viên; 
- Nhà sản xuất. 
Nhóm Nghiên cứu 
- Kiến trúc sư; 
- Kỹ sư; 
- Nhà khoa học; 
- Công nghệ thực phẩm; 
- Khí tượng thủy văn; 
- Bác sĩ dinh dưỡng; 
- Bác sĩ; 
- Dược sĩ; 
- Chuyên gia vật lý trị liệu; 
- Bác sĩ đa khoa; 
- Bác sĩ thú y; 
- Luật sư; 
- Nhà kinh tế học; 
- Nhà phân tích tài chính; 
- Nhà động vật học. 
Nhóm Nghệ thuật 
- Họa sĩ phim hoạt họa; 
- Thiết kế thời trang; 
- Họa sĩ đồ họa; 
- Nhiếp ảnh gia;
- Diễn viên; 
- Nhạc sĩ; 
- Diễn viên múa; 
- Người mẫu thời trang; 
Nhóm Xã hội 
- Chăm sóc sức khỏe; 
- Huấn luyện viên; 
- Giáo viên; 
- Tư vấn viên; 
- Luật sư; 
- Nhân viên công tác xã hội; 
- Thợ làm tóc; 
- Tiếp viên hàng không; 
- Nhà thẩm mỹ học; 
- Chăm sóc khách hàng; 
- Trị liệu tâm lí; 
- Y tá; 
- Điều dưỡng; 
- Nhà ngoại giao. 
Nhóm Nghiệp vụ 
- Nhân viên tòa án; 
- Thư ký; 
- Nhân viên lưu giữ hồ sơ; 
- Kế toán; 
- Kiểm toán; 
- Thu ngân; 
- Chuyên gia phân tích tín dụng/ngân sách; 
- Nhà định giá bất động sản; 
- Nhân viên kiểm soát không lưu; 
- Giám sát nhà kho; 
- Hành chính văn phòng; 
- Nhân viên xử lý dữ liệu;
+ Tranh/ảnh đã đăng ký quyền tác giả và có quyết định xuất bản phù hợp với Luật Xuất bản. 
+ Nhà sản xuất hoặc đơn vị liên kết xuất bản tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022;
- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bảo hành: 12 tháng.
	Bộ
	3.374
	



